
BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
Thiên tai a. Ngập lụt b. Lũ quét c. Bão d. Hạn hán
Thời gian
xảy ra Mùa mưa Tháng 6 12 Khoảng tháng 6 tháng 12. Mùa khô

Nơi xảy ra Vùng đồng bằng Lưu vực các sông suối miền núi Vùng biển và ven biển Những vùng khuất gió, ít mưa
Hậu quả Gây mất mùa, thiệt hại cho

sản xuất và đời sống
(ĐBSCL, ĐBSH, ĐBDHMT

Thiệt hại lớn cho sản xuất, đời sống,
môi trường

Mưa to, gió và sóng lớn gây lũ lụt,
ngập mặn
Gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời
sống

Thiệt hại cho sản xuất và đời sống,
gây cháy rừng

Biện pháp
phòng chống

Xây dựng các công trình
thoát lũ và ngăn thủy triều

Quy hoạch dân cư xa nơi có thể
xảy ra lũ quét .

Làm thủy lợi.

Quản lí sử dụng đất.

Trồng rừng trên đất dốc.

Làm tốt công tác dự báo.

Củng cố đê biển.

Sơ tán dân, đưa tàu
thuyền về nơi trú ẩn
Chống bão cần kết hợp

chống lụt, úng ở đồng bằng, chống lũ,
xói mòn đất ở miền núi

Xây dựng các công trình thủy lợi.

Dự báo và phòng chống cháy rừng.

BÀI 17: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
1. Nguồn lao động
a. Mặt mạnh Số lượng Nguồn lao động dồi dào (42,5 triệu người _ 2005).

Mỗi năm có thêm hơn 1 triệu lao động.
Chất lượng Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú.

Chất lượng lao động ngày càng cao.
b. Hạn chế Nhiều lao động chưa qua đào tạo (75% _ 2005).

So với nhu cầu, lực lượng lao động trình độ cao còn ít, đặc biệt đội ngũ cán bộ quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu.
Năng suất lao động còn thấp, thu nhập thấp,
Lao động chưa sử dụng hết qũy thời gian, phân công lao động xã hội còn chậm chuyển biến

2. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm
a. Việc làm là vấn đề kinh tế- xã hội lớn hiện nay vì: Mỗi năm có thêm khoảng 1 triệu việc làm mới do sự đa dạng hóa các thành phần kinh tế,

các ngành sản xuất và dịch vụ.
Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp (2,1%)

thiếu việc làm (8,1%), vẫn còn gay gắt.
b. Hướng giải quyết việc làm Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý ngành dịch vụ.
Đa dạng các loại hình đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn lao động
Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
Tăng cường hợp tác và liên kết với nước ngoài.



BÀI 16. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA
1.Phân bố dân cư chưa hợp lý (Atlat trang 15)
Giữa đồng bằng với miền núi Đồng bằng dân số đông (chiếm 75% dân số), mật độ dsố cao, cao nhất ĐB sông Hồng 1225 người / km2.

Miền núi dân cư thưa thớt, mật độ dsố thấp, thấp nhất Tây Bắc 69 người/ km2 .
Giữa thành thị với nông thôn Dân cư nông thôn (73%), luôn cao hơn dân cư thành thị.

Xu hướng Tăng tỉ lệ dân cư thành thị
Giảm tỉ lệ dân nông thôn nhưng còn chậm.

Dân cư phân bố không đều ảnh hưởng đến Sử dụng lao động.
Khai thác tài nguyên.

Biện pháp: Cần phân bố lại dân cư và lao động cả nước.
2. Đặc điểm dân số nước ta (Atlat trang 15).

Đông dân: Đặc điểm Dân số đông 85,17 triệu người (2007) (tr 15)
Đứng thứ 3 ĐNam Á, thứ 13 thế giới.

Thuận lợi : Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.
Khó khăn Kinh tế: chậm phát triển

Xã hội: khó nâng cao chất lượng cuộc sống và gây sức ép lên giải quyết việc làm.
Môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt.

Dân số tăng nhanh: Đặc điểm: Dân số tăng nhanh, mỗi năm tăng hơn 1 triệu người
Tốc độ gia tăng dân số giảm, nhưng còn cao so với trung bình TG.

Thuận lợi: (Giống phần đông dân)
Khó khăn: (Giống phần đông dân)

Cơ cấu dân số trẻ Đặc điểm: Dân số nước ta thuộc loại trẻ.Cơ cấu nhóm tuổi có sự thay đổi: Tăng tỉ lệ nhóm trong và trên tuổi lao động.
Giảm tỉ lệ nhóm dưới tuổi lao động.

Thuận lợi: Nguồn lao động dồi dào, trẻ năng động, sáng tạo.
Khó khăn: Gây sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm, khó nâng cao chất lượng cuộc sống….

Nhiều thành phầndân tộc Đặc điểm: Có 54 dân tộc, dân tộc Kinh chiếm khoảng 86,2% dân số, có khoảng 3,2 triệu người Việt sống ở nước ngoài.

Thuận lợi: Các dân tộc đoàn kết xây dựng phát triển kinh tế.
Đa dạng văn hóa, bản sắc dân tộc.

Khó khăn: Trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc còn chênh lệch lớn.
 Cần chú trọng phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa ở các vùng núi.

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI HỌC KÌ 1. THÀNH CÔNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ MẶT CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG.


